
Mã số 

ngạch 

hiện giữ

Hệ số 

lương

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1 C78 Hoàng Thị Thanh Thúy 02/9/1984
Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh

Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Tây 

Ninh

> 14 năm 01.003 3,66
Tiếng 

Anh

2 C79 Đặng Thị Vân 08/02/1977
Trưởng phòng

Công tác HĐND

Văn phòng

Đoàn ĐBQH

và HĐND

tỉnh Nam Định

23 năm 9 

tháng
01.003 4,98

Tiếng 

Anh

Miễn 

thi 

môn 

Ngoại 

ngữ

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Ghi chú

(3)

I

Thời gian 

giữ chức 

ngạch (kể 

cả ngạch 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH TÂY NINH, TỈNH NAM ĐỊNH

THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH

TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 21 /TB-HĐTNNTH ngày     /11/2023 của Hội đồng thi)

TT SBD Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ hoặc chức 

danh công tác

Cơ quan, đơn vị 

đang làm việc
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